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Phụ lục 1
THỐNG KÊ CÁC XÃ, PHƯỜNG THIẾU CÔNG CHỨC CHUYÊN MÔN SO VỚI ĐỊNH MƯC TỐI THIỂU 32 CÔNG CHỨC

(Kèm theo Công văn số     /UBND-VP7 ngày      /10/2025 của UBND tỉnh Ninh Bình)

STT Tên xã, phường

Số công chức
hiện có tính

đến thời điểm
07/10/2025

(Không tính
quân sự)

Số công
chức thiếu
so với định

mức tối
thiểu 

Các phòng, ban thuộc UBND cấp xã

Ghi chú

Các Ban của HĐND Văn phòng HĐND&UBND Phòng Kinh tế/ Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị Phòng Văn hóa - Xã hội

Trung tâm
Phục vụ

hành chính
công

Ban Kinh
tế - Ngân

sách

Ban Văn
hóa xã hội

Lĩnh vực
Văn phòng Lĩnh vực

Đối ngoại
Lĩnh vực
Tư pháp

Lĩnh vực
Tài chính -
Kế hoạch

Lĩnh vực
Xây dựng
và Công
Thương

Lĩnh vực
Nông

nghiệp và
Môi

trường

Lĩnh vực
Nội vụ

Lĩnh vực
GD&ĐT

Lĩnh vực
VH, Khoa

học và
Thông tin

Lĩnh vực Y
tế

TỔNG 1,087 97 6 6 12 16 9 4 9 25 9 1

I Khu vực Hà Nam (cũ) 386 30 1 1 6 4 2 1 5 6 4

1 UBND phường Lê Hồ 30 2 1 1
2 UBND phường Nguyễn Úy 28 4 1 2 1
3 UBND phường Kim Thanh 31 1 1
4 UBND phường Tam Chúc 29 3 1 1 1
5 UBND xã Nam Lý 30 2 1 1
6 UBND xã Thanh Bình 31 1 1
7 UBND xã Thanh Lâm 30 2 1 1
8 UBND xã Liêm Hà 31 1 1
9 UBND xã Lý Nhân 31 1 1

10 UBND xã Thanh Liêm 29 3 1 1 1
11 UBND xã Nhân Hà 27 5 1 1 1 1 1
12 UBND xã Bắc Lý 29 3 2 1
13 UBND xã Trần Thương 30 2 1 1
II Khu vực Nam Định (cũ) 379 37 4 2 3 6 5 3 2 10 2
14 UBND xã Nam Ninh 31 1 1
15 UBND xã Nam Đồng 30 2 1 1
16 UBND xã Nam Minh 28 4 1 1 1 1
17 UBND Xã Nghĩa Sơn 30 2 1 1
18 UBND xã Hồng Phong 31 1 1
19 UBND xã Giao Hưng 31 1 1
20 UBND xã Hải Thịnh 30 2 1 1
21 UBND xã Hải An 26 6 1 3 2
22 UBND xã Nam Hồng 30 2 1 1
23 UBND Xã Minh Thái 28 4 1 1 1 1
24 UBND Xã Ninh Cường 26 6 1 2 1 2
25 UBND Xã Trực Ninh 29 3 1 1 1
26 UBND Xã Quang Hưng 29 3 1 1 1
III Khu vực Ninh Bình (cũ) 322 30 0 0 1 0 3 3 6 2 0 2 9 3 1
27 UBND Xã Kim Sơn 30 2 1 1
28 UBND Xã Định Hóa 28 4 1 1 2
29 UBND Xã Bình Minh 30 2 1 1
30 UBND Xã Kim Đông 26 6 1 1 1 1 1 1
31 UBND Xã Gia Phong 31 1 1
32 UBND Xã Gia Lâm 28 4 1 1 1 1
33 UBND Xã Gia Tường 30 2 1 1
34 UBND Xã Phú Sơn 30 2 1 1
35 UBND Xã Cúc Phương 28 4 1 1 1 1
36 UBND Xã Phú Long 30 2 1 1
37 UBND Xã Chất Bình 31 1 1


		2025-10-12T07:59:52+0700


		2025-10-12T07:59:49+0700




